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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Như chúng ta đã biết, mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là “nhằm 

phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hoá, sức khoẻ, 

thẩm mĩ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu 

nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc; phát huy tiềm 

năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

tổ quốc và hội nhập quốc tế”. Vì vậy, việc xây dựng, áp dụng những hướng tiếp cận, 

phương pháp mới trong dạy học bộ môn để nâng cao hiệu quả dạy và học, đáp ứng mục 

tiêu chung của giáo dục phổ thông là yêu cầu rất cần thiết.  

          Thời gian qua, ngành giáo dục đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở tất 

cả các môn học trong đó có môn Ngữ Văn. Cùng với các môn học khác, môn Ngữ 

Văn góp phần quan trọng trong việc đào tạo con người phát triển toàn diện, đáp 

ứng yêu cầu, mục tiêu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, điều khiến cho những giáo viên 

dạy Văn băn khoăn, trăn trở hơn hết đó là làm thế nào để học sinh cảm thấy thích thú, 

yêu thích môn Văn, thấy giờ học vui vẻ, hạnh phúc và đem lại nhiều giá trị, nhiều kỹ 

năng sống cho học sinh. 

          Với vai trò là người tổ chức, hướng dẫn và điều khiển quá trình học tập của học 

sinh, hơn ai hết giáo viên phải tìm, xây dựng hướng tiếp cận mới, kĩ thuật và phương 

pháp dạy học mới để phát tính tích cực sáng tạo của người học, tạo hứng thú, hưng phấn, 

khơi dậy đam mê học tập ở học sinh. 

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tiến trình dạy học theo mô hình Trường học 

mới Việt Nam bao gồm 5 hoạt động và áp dụng trong soạn giảng từ chính giáo án của 

giáo viên. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, kết hợp kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn 

của bản thân, tôi đã áp dụng phong phú các hình thức dạy học, đa dạng hoá các hoạt 

động dạy học nhất là hoạt động vận dụng, mở rộng trong tiến trình bài dạy với mong 

muốn trong từng bài dạy, trong từng giờ học văn, từng hoạt động dạy học trong tiết học, 

học sinh luôn hứng thú, chủ động, yêu thích môn học, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả 

dạy và học tôi chọn đề tài:  Một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng khi 

dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của một số hình thức đổi mới hoạt động 

Vận dụng, Mở rộng khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

- Khảo sát thực trạng (giải pháp cũ thường làm) của hoạt động Vận dụng, Mở rộng khi 

dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

- Xây dựng được các giải pháp mới cải tiến áp dụng trong hoạt động Vận dụng, Mở rộng 

khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm. 
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III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

1. Đối tượng nghiên cứu  

- Chủ thể: là học sinh lớp 12  

- Khách thể: Một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng khi dạy đọc hiểu 

văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

2. Phạm vi nghiên cứu  

- Đề tài này tập trung nghiên cứu một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở 

rộng khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn lớp 12. 

- Thực nghiệm chỉ được tổ chức tại 1 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố 

Hà Nội với quy mô 124 học sinh.  

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1.Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa nguồn tài liệu có liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.  

2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

- Phương pháp điều tra bằng phiếu: xây dựng bảng điều tra dành cho học sinh để thu 

thập thông tin về thực trạng vấn đề nghiên cứu.  

- Phương pháp thực nghiệm: thực nghiệm kết quả nghiên cứu, so sánh với thực trạng.  

- Phương pháp thống kê toán học: được xử dụng để xử lý kết quả thu thập được phục vụ 

cho việc phân tích, đánh giá trong quá trình nghiên cứu.  

V. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 

Đề tài này được tôi nghiên cứu trong khoảng thời gian khá dài và bắt tay vào thực hiện 

từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023. Trong các năm học tiếp theo, tôi dự định sẽ tiếp tục 

bổ sung, sửa chữa và áp dụng cho nhiều đối tượng HS (ngoài lớp 12, tôi dự định sẽ thực 

hiện với cả HS lớp 10, lớp 11 trong chương trình GDPT mới 2018) để đề tài được hoàn 

thiện hơn.  
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B. NỘI DUNG 

 

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

1. Bản chất của văn bản Văn học và sự tiếp nhận văn bản Văn học 

 Văn bản Văn học không phải là một hiện tượng bất biến mà luôn phát triển vận 

động. Một giờ học thành công không phải là kết quả của việc thuyết trình (thầy say sưa 

giảng, trò chăm chú nghe). Điều quan trọng là giáo viên phải tạo được không khí cảm 

thụ nghệ thuật (sôi nổi hoặc sâu lắng). Phải để cho người học thưởng thức được khoái 

cảm của việc khám phá và cảm thụ. Trên cơ sở đó, một tiết học phải đảm bảo những 

nguyên tắc cơ bản là: phát huy tối đa năng lực khám phá, phát hiện của học sinh. Định 

hướng tiết học như một cuộc hành trình tìm kiếm, gặp gỡ với tác giả và văn bản một 

cách hứng thú. Có thể vận dụng quan điểm “ký thác”, khuyến khích người học tìm ra 

những cách hiểu, cách lý giải khác nhau thông qua phương tiện nghe nhìn như: tranh 

ảnh, nghe băng ghi âm, xem phim…và đặc biệt là các bài tập và sản phẩm Văn học do 

học sinh tự cảm nhận và cụ thể hóa nội dung tác phẩm theo cách của riêng mình lại càng 

vô cùng đặc sắc và có ý nghĩa.   

2. Đối tượng tiếp nhận giáo án và văn bản Văn học 

 Cơ sở của việc thiết kế giáo án không chỉ ở nội dung tác phẩm mà còn ở đối 

tượng tiếp nhận và cảm thụ. Với mỗi đối tượng (học sinh hoặc bài học) có thể thiết kế 

những quy trình khác nhau. Nội dung của thiết kế là những quy trình thao tác tổ chức 

việc cảm thụ chiếm lĩnh tác phẩm của học sinh. Mỗi bài, thậm chí mỗi đối tượng tiếp 

nhận có một kiểu thiết kế khác nhau trên cơ sở nền tảng “5 hoạt động”. Trong quá trình 

thiết kế, việc ứng dụng đổi mới hình thức 5 hoạt động dạy học đem lại hiệu quả tích cực. 

3. Quá trình dạy học Ngữ Văn ở THPT 

 Việc ứng dụng và đổi mới 5 hoạt động đặc biệt là hoạt động Vận dụng, Mở rộng 

trong dạy học môn Ngữ Văn được thực hiện thường xuyên và liên tục trong quá trình 

soạn và dạy học trên lớp. Người dạy và người học có thể tiến hành ứng dụng trong dạy 

học, trong kiểm tra đánh giá, kỹ năng cảm thụ văn bản Văn học; có thể tiến hành dạy và 

học ở mọi lúc, mọi nơi và gắn Văn học với đời sống tinh thần văn hóa, xã hội... 

II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 

1. Bản chất và nhiệm vụ khu biệt của “5 hoạt động” 

* Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 

Hoạt động này nhằm giúp học sinh (HS) huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh 

nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến bài học mới. 

* Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

 Hoạt động này giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức của chủ đề, rèn luyện năng 

lực cảm nhận, cung cấp cho HS cơ sở khoa học của những kiến thức được đề cập đến 

trong chủ đề. 

* Hoạt động 3:  LUYỆN TẬP 
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 Hoạt động này yêu cầu HS phải vận dụng những kiến thức vừa tiếp thu được ở 

bước 2 (phần B) để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, qua đó GV xem HS đã nắm được 

kiến thức hay chưa và nắm được ở mức độ nào. 

* Hoạt động 4:  VẬN DỤNG 

 Hoạt động vận dụng nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, 

thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và 

cộng đồng. 

* Hoạt động 5:  MỞ RỘNG KIẾN THỨC 

 Hoạt động này khuyến khích HS tiếp tục tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức, 

nhằm giúp HS hiểu rằng ngoài kiến thức đã học trong nhà trường còn rất nhiều điều cần 

phải tiếp tục học hỏi, khám phá. 

2. Giải pháp cũ thường làm 

Trên thực tế, trường tôi có nhiều thuận lợi trong đổi mới phương pháp dạy học. 

Với định hướng dạy học phát triển năng lực, trong những năm trở lại đây, Ban Giám 

hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các tổ bộ môn, tăng phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của học sinh. Trong các hoạt động giáo dục nhà trường thường xuyên tạo điều kiện 

để giáo viên cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực 

chủ động của học sinh. Học sinh của trường đa phần có xu hướng chọn các môn khoa 

học xã hội. Theo thống kê có tới trên 80% các em khối 12 lựa chọn tổ hợp KHXH. Trong 

đó môn Văn luôn được các em chú trọng. Về Tổ nhóm chuyên môn, với đội ngũ giáo 

viên có kinh nghiệm, chất lượng đầu ra môn Ngữ Văn của nhà trường luôn ổn định. Hầu 

hết giáo viên trong nhóm đã và đang chú ý đến việc tổ chức dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực.  

Đối với hoạt động Vận dụng, Mở rộng trong kế hoạch bài dạy, bản thân mỗi một 

giáo viên luôn nhận thức được vai trò của hoạt động này nhằm giúp học sinh vận dụng 

kết nối tri thức bài học để giải quyết những tình huống thực tế. Thay vì tổng kết bài học 

một cách đơn giản như trước đây, theo định hướng đổi mới tổ chức hoạt động dạy học, 

ở môn Ngữ Văn đã xây dựng giáo án với năm hoạt động cơ bản. Trong đó hoạt động 

Vận dụng, Mở rộng được xây dựng thành một khâu quan trọng trong tiến trình dạy học. 

Việc xây dựng hoạt động Vận dụng, Mở rộng thông thường được tổ chức thành các bài 

tập cá nhân hoặc bài tập nhóm để học sinh làm việc. Đối với những bài đọc hiểu văn 

bản Văn học, giáo viên thường có những hình thức như sau: xây dựng những bài tập sưu 

tầm, tìm kiếm những tư liệu, thông tin về tác giả, tác phẩm để giúp học sinh mở rộng 

kiến thức về tác giả, tác phẩm;  rèn kĩ năng đọc văn bản qua một số đoạn đọc thuộc, đọc 

diễn cảm;  bài tập yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm về bài học rút ra từ văn bản…                                                                                                                                   

Cách làm này đã đạt được một số hiệu quả nhất định: Về kiến thức, học sinh 

được mở rộng vốn kiến thức về nội dung kiến thức học tập. Về năng lực, các em sẽ rèn 

luyện được năng lực tự học, năng lực sử dụng công nghệ thông tin. Về phía giáo viên, 

sẽ bớt công sức thời gian để thiết kế một bài học. 
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Bên cạnh đó, cách làm này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể, cách tổ chức 

hoạt động Vận dụng, Mở rộng này vẫn mang nặng tính truyền thống, nặng về chuyển 

tải nội dung kiến thức. Thông qua đó kiến thức được mở rộng nhưng việc kết nối tri 

thức với thực tế đời sống còn bị hạn chế. Vì thế, học sinh chưa thực sự nhận thức được 

giá trị của tác phẩm, chưa vận dụng được kiến thức để giải quyết các tình huống thực 

tế. Việc vận dụng, mở rộng không hợp lí sẽ khiến nó trở thành hoạt động mang tính 

cứng nhắc.  Hơn thế một số bài tập vận dung mở rộng còn mang tính chất bắt buộc, hàn 

lâm nên hạn chế tính sáng tạo chỉ phù hợp cho những em yêu thích văn học. Bởi vậy 

hoạt động này vẫn chưa thực sự thu hút được hứng thú của học sinh. 

3. Điều tra, khảo sát (thời điểm tháng 09 năm 2022)  

Để rõ hơn về thực trạng của vấn đề, tôi đã tiến hành khảo sát mức độ hứng thú 

học tập của các em đối với môn Ngữ Văn ở học sinh lớp 12 mà tôi trực tiếp giảng dạy 

là 12A2, 12A5, 12A8 với tổng số 124 học sinh; kết quả học tập môn Ngữ Văn lớp 11 

và việc áp dụng một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng khi dạy đọc 

hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn đối với các giáo viên dạy môn Ngữ Văn 

trong trường.  

Kết quả như sau: 

Về mức độ hứng thú với môn Ngữ Văn 

Lớp 

   Mức độ 

 

 

 

 

Tổng số 

học sinh 

Hứng thú Bình thường Không hứng thú 

Tổng Tỉ lệ Tổng Tỷ lệ Tổng Tỷ lệ 

12A2 42 16 38,1% 8 19% 18 42,9% 

12A5 40 4 10% 12 30% 24 70% 

12A8 42 6 14,3% 10 23,8% 26 61,9% 

Bảng số liệu trên cho thấy tỉ lệ HS hứng thú với môn Ngữ Văn khá thấp.  

Về kết quả học tập môn Ngữ Văn lớp 11 

Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu  

12A2 42 12 28,6% 26 61,9% 4 9,5% 0 0% 

12A5 40 1 2,5% 18 45% 20 50% 1 2,5% 

12A8 42 4 9,5% 21 50% 15 35,7% 2 4,8% 

 



 

 
 

6 

Về việc áp dụng một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng khi dạy 

đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ Văn. 

Số GV 
Không bao 

giờ 
Ít Vừa phải Thường xuyên  

10 0 0% 3 30% 6 60% 1 10% 

 

III. MỘT SỐ HÌNH THỨC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 

KHI DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM MÔN NGỮ VĂN 12 

1. Bản chất của giải pháp mới cải tiến 

Giải pháp này đòi hỏi người dạy cần quan tâm và dành nhiều công sức cho việc 

xây dựng hoạt động Vận dụng, Mở rộng. Khi hoàn thành đọc hiểu một văn bản, giáo 

viên cần đặt ra được những tình huống giáo dục đặc biệt để dẫn dắt học sinh vận dụng 

được những nội dung kiến thức của bài học áp dụng vào giải quyết được những tình 

huống trong thực tế, khơi gợi trong học sinh những cảm xúc thẩm mĩ, định hướng cách 

ứng xử giao tiếp với mọi người, thân thiện với môi trường, làm chủ cuộc sống… để từ 

đó giúp các em hoàn thiện nhân cách, kĩ năng sống, phẩm chất, năng lực. Đó là cơ hội 

để các em thực sự trưởng thành và lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với mình sau 3 

năm ở cấp học THPT. 

 Cụ thể một số cách thức tiến hành như: 

Cách 1: Xây dựng hoạt động vận dụng, mở rộng thông qua tình huống có vấn 

đề. 

- Nội dung: Giáo viên sẽ nêu lên một tình huống có liên quan đến nội dung bài 

học yêu cầu học sinh đưa ra cách xử lí. Tình huống này có thể là tình huống giả định 

hay tình huống thực tế. Thông qua việc học sinh giải quyết các tình huống, giáo viên sẽ 

dẫn dắt để rút ra những bài học trong cuộc sống, định hướng cho học sinh những cách 

ứng xử, những kĩ năng giao tiếp… từ đó phát triển kĩ năng sống, bồi dưỡng phẩm chất 

cho học sinh.  

- Một số tình huống có thể sử dụng: 

 +Tình huống nhập vai: Giáo viên nêu tình huống yêu cầu học sinh nhập vai để 

giải quyết bằng chính kinh nghiệm sống của các em. Thông qua việc đưa học sinh thâm 

nhập vào thế giới nội tâm của con người trong các mối quan hệ xã hội phức tạp, học 

sinh thu nhận kiến thức, thái độ sống bằng chính trải nghiệm bản thân để từ đó rút ra bài 

học nhận thức và kĩ năng ứng xử, giao tiếp. 

+Tình huống nhận thức: Giáo viên nêu các tình huống thực tế xảy ra trong đời 

sống từ đó học sinh thảo luận, nhận xét để rút ra bài học cho bản thân. 

- Quy trình thực hiện: 

+ Bước 1: Giáo viên căn cứ vào nội dung, ý nghĩa của văn bản, từ đó xác định 

mục tiêu của hoạt đông: vấn để phẩm chất, kĩ năng hình thành ở học sinh thông qua tri 

thức bài học. Đây là bước vô cùng quan trọng đóng vai trò quyết định đến hoạt động. 
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Đó vừa là cái đích, vừa là yêu cầu cần đạt của hoạt động vận dụng mở rộng. Xác định 

đúng hướng sẽ giúp khắc sâu kiến thức và tăng hiệu quả bài học 

+ Bước 2: Liên kết nội dung tri thức bài học với thực tế đời sống, hình dung về 

tình huống nhận thức đối với học sinh. 

+ Bước 3: Lựa chọn tình huống phù hợp với nhận thức và hứng thú của học sinh. 

+ Bước 4: Trên cơ sở những dự liệu, tri thức có được chọn hình thức tổ chức, kĩ 

thuật dạy học thích hợp. 

+ Bước 5: Hình dung tiến trình tổ chức hoạt động từ đó tiến hành xây dựng cách 

thức tổ chức hoạt động vận dụng mở rộng của bài học bao gồm: mục tiêu, hình thức, kĩ 

thuật dạy học, cách thức thực hiện của hoạt động 

Cách 2: Xây dựng hoạt động vận dụng, mở rộng thông qua sử dụng tranh ảnh, 

phim, âm nhạc, câu chuyện, tin tức thời sự, hiện tượng đời sống. 

- Nội dung: Giáo viên cho học sinh xem một đoạn phim, một bức tranh, nghe một 

bài hát, kể cho học sinh nghe một câu chuyện, một đoạn tin thời sự…có nội dung liên 

quan đến bài học. Thông qua việc quan sát, nghe, xem học sinh nhận xét chia sẻ quan 

điểm, giáo viên thông qua nhận xét phần chia sẻ của học sinh để dẫn dắt nhận thức và 

định hướng cách ứng xử của học sinh. 

- Một số chủ đề tranh, ảnh, clip nêu yêu cầu hoạt động: 

+  Chủ đề bồi dưỡng phẩm chất, lối sống của học sinh: lòng nhân ái, sự tủ tế, lí 

tưởng sống, khát vọng, giá trị hòa bình… 

+ Chủ đề rèn kĩ năng sống cho học sinh: Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, kĩ 

năng ứng xử, kĩ năng sinh tồn… 

- Quy trình thực hiện: 

+ Bước 1: Giáo viên xác định kiến thức trọng tâm của bài học từ đó xây dựng mục 

tiêu của hoạt động vận dụng, mở rộng. 

+ Bước 2: Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, giáo viên kết nối kiến thức tìm kiếm 

tranh ảnh, phim, bài hát, câu chuyện có liên quan. 

+ Bước 3: Lựa chọn tư liệu: tranh, ảnh, bài hát, câu chuyện có ý nghĩa, phù hợp 

với nhận thức của học sinh. 

+ Bước 4: Chọn hình thức tổ chức và kĩ thuật, phương pháp dạy học phù hợp với 

nội dung vận dụng, mở rộng. 

+ Bước 5: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của HS, gồm: xác 

định những kiến thức, kĩ năng mà HS đã có và cần có; dự kiến những khó khăn, những 

tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết. 

+ Bước 6: Hình dung diễn biến hoạt động vận dụng mở rộng từ đó tiến hành xây 

dựng hoạt động vận dụng mở rộng bao gồm các nội dung: mục tiêu, hình thức, kĩ thuật 

dạy học, cách thức tiến hành. 

Cách 3: Xây dựng hoạt động vận dụng, mở rộng thông qua sử dụng câu hỏi và 

hoạt động vấn đáp. 
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- Bản chất giải pháp: Đây là hình thức quen thuộc đối với giáo viên và học sinh. 

Từ nội dung bài học giáo viên sẽ đưa ra những câu hỏi linh hoạt để đàm thoại với học 

sinh về một vấn đề nhận thức được đặt ra. Từ đó khéo léo dẫn dắt nhận thức của học 

sinh 

- Các dạng câu hỏi, hoạt động vấn đáp: khi thức hiện giải pháp này giáo viên càn 

phải sử dụng linh hoạt các dạng câu hỏi khác nhau: Câu hỏi tái hiện, tái tạo, câu hỏi gợi 

mở, câu hỏi nêu vấn đề…. Đặc biệt, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tự đặt câu hỏi 

để giải quyết nhiệm vụ học tập 

- Quy trình thực hiện: 

+ Bước 1: Giáo viên xác định mục tiêu dự kiến của hoat động. Thông thường mục 

tiêu là các phẩm chất, kĩ năng cần hình thành ở học sinh sau khi thực hiện hoạt động học 

+ Bước 2: Hình dung câu hỏi và dự kiến câu trả lời của học sinh. 

+ Bước 3: Lựa chọn hình thức câu hỏi, cách thức thực hiện câu hỏi phù hợp với 

nhu cầu và trình độ nhận thức đối với học sinh. 

+ Bước 4: Lựa chọn kĩ thuật, phương pháp dạy học phù hợp với nội dung và mục 

tiêu hoạt động 

+ Bước 5: Tiến hành xây dựng hoạt động vận dụng mở rộng. 

2. Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp mới 

Thứ nhất: Nâng cao năng lực tự học 

Học sinh được trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục và tự giáo dục thực sự 

được trở thành chủ thể của hoạt động học, phát triển và hoàn thiện kĩ năng sống cũng 

như năng lực phẩm chất: Nếu cách làm thông thường giáo viên nêu bài học vận dụng 

đối với học sinh thì ở đậy các em sẽ tự nhận ra bài học, sử dụng để giải quyết tình huống 

cuộc sống. 

Thứ hai: Góp phần lựa chọn và bồi dưỡng được một đội ngũ học sinh có kĩ năng 

tốt, tư duy tốt, năng lực phát triển để có thể có thể tham gia nhiều hoạt động trong 

trường học. 

 Thông qua các tiết học ở trên lớp và rèn luyện kĩ năng cho học sinh thông qua 

các tình huống có vấn đề, giáo viên bộ môn có thể dễ dàng phát hiện những học sinh có 

năng lực sử dụng ngôn ngữ tốt, có kĩ năng xử lí tình huống và tổ chức nhóm. Đây chính 

là những nhân tố có thể tham gia vào đội tuyển Ngữ văn, đội tuyển Tiếng Anh, tham gia 

câu lạc bộ truyền thông của Nhà trường, tham gia tổ chức các hoạt động bề nổi, xây 

dựng và dẫn các chương trình hoạt động ngoại khóa. 

 Thứ ba: Truyền cảm hứng và tránh nhàm chán, tăng tính thú vị cho các môn học 

 Trong quá trình học, bằng những giải pháp trên, giáo viên đã truyền cảm hứng 

cho học sinh, khơi dạy niềm đam mê, sự nhiệt tình và lòng quyết tâm cao độ của các 

em. Các em được phát huy tính tích cực, sáng tạo, có được hứng thú cần thiết trong quá 

trình học. Từ đó mà hiệu quả học tập nâng cao rõ rệt.   

 Thứ tư: Góp phần định hướng nghề nghiệp, xác định khả năng của học sinh. 
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 Với giải pháp này, khi tham gia lựa chọn, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ học 

tập, giải quyết các tình huống, sưu tầm thông tin, tư liệu đời sống, học sinh bồi đắp kiến 

thức và phát huy được cao độ những năng lực của mình theo hướng sáng tạo riêng: Năng 

lực tự học; Năng lực Giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo; Năng lực tự quản lý; Năng 

lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực khai thác và sử dụng công nghệ thông tin; 

Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Đó là cơ sở để các em khám phá những khả năng của bản 

thân, từ đó có những định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp hoặc mạnh 

dạn theo đuổi ước mơ của mình. 

 Thứ năm: Góp phần khai thác những lợi thế và hạn chế bất lợi của công nghệ 

thông tin trong hoàn cảnh giáo dục mới 

 Việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận dụng, mở rộng và là 

phương tiện thuyết trình, triển khai vấn đề giúp các em học sinh khai thác được kho tài 

liệu khổng lồ của tri thức nhân loại. Khi tri thức đó được cập nhật thường xuyên, liên 

tục, do vậy các em sẽ tích lũy được kiến thức phong phú, đa dạng dưới nhiều cách nhìn, 

cách đánh giá. Công nghệ thông tin từ đó càng góp phần cải thiện chất lượng của các 

phương pháp học tập tiến bộ, giúp rút ngắn thời gian tìm tài liệu và bổ trợ kiến thức kịp 

thời cho học sinh trong quá trình sử dụng các phương pháp học tập mới, đồng thời hạn 

chế thời gian tiêu cực, lãng phí trên mạng của học sinh. 

Thứ sáu: Mở rộng không gian lớp học 

Không gian lớp học được mở rộng tối đa. Kiến thức học sinh tiếp nhận không 

còn đóng kín là những tác phẩm văn học kinh điển với kiến thức khô khan. Tri thức 

được kết nối với cuộc sống, vốn sống của học sinh được mở rộng, kĩ năng sống được 

hoàn thiện. 

Thứ bảy: Tiếp cận dạy học STEM 

Sáng kiến góp phần tháo gỡ được cách dạy truyền thống tiếp cận với phương 

pháp dạy học STEM môn Ngữ văn: Trong tình huống học tập học sinh được sử dụng 

công nghệ, sáng tạo vận dụng những vật liệu trong đời sống để tạo ra những trang phục, 

đạo cụ phù hợp với việc tham gia các tình huống nhập vai, các em được rèn luyện tư 

duy phản biện đưa ra các phán đoán, giả thuyết từ đó bằng sự trải nghiệm, thống kê khoa 

học để đưa ra kết luận chính xác. 

IV. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

1. Mục đích và nội dung thực nghiệm  

- Mục đích thực nghiệm: Kiểm tra tính khả thi của việc đổi mới hoạt động vận dụng, mở 

rộng khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ văn lớp 12 nhằm gây hứng 

thú học tập cho học sinh và nâng cao kết quả học tập.  

- Nội dung thực nghiệm: Chương trình Ngữ Văn lớp 12 với 3 cách thức đã được thiết 

kế như nêu ở phần trên.  

2. Quy trình thực nghiệm  

-  Chọn mẫu thực nghiệm: Là các học sinh lớp 12A2, 12A5, 12A8 mà tôi trực tiếp giảng dạy.  

- Các bước tiến hành thực nghiệm:  
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+ Điều tra trước khi tiến hành dạy thử nghiệm về hứng thú học tập của học sinh ở bộ 

môn Ngữ Văn, kết quả môn Ngữ Văn lớp 11 và tần suất áp dụng hình thức đổi mới hoạt 

động vận dụng, mở rộng khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ văn lớp 

12.  

+ Dạy thử nghiệm: sử dụng linh hoạt các hình thức đổi mới hoạt động vận dụng, mở rộng 

khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam môn Ngữ văn lớp 12.  

+ Khảo sát, lấy kết quả sau khi dạy thử nghiệm về hứng thú học tập môn Ngữ Văn của 

học sinh và kết quả học tập môn Ngữ Văn lớp 12 (Tháng 2 năm 2023) 

+ Cuối cùng là phân tích kết quả thực nghiệm và kết luận. 

3. Thiết kế thực nghiệm 

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã vận dụng thường xuyên hình thức đổi mới hoạt 

động Vận dụng, Mở rộng khi dạy đọc hiểu văn bản Văn học Việt Nam. Tuy nhiên, trong 

khuôn khổ giới hạn dung lượng của sáng kiến này, tôi xin phép chỉ đưa ra một vài ví dụ 

thực nghiệm được vận dụng trong một số bài dạy tác phẩm Văn học Việt Nam thuộc 

chương trình Ngữ văn lớp 12. 

3.1. Đoạn trích ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn 

Khoa Điềm 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu 

 HS biết ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề nâng cao. 

b. Nội dung: HS liên hệ tác phẩm với cuộc sống ngày nay. 

c. Sản phẩm: Đoạn văn nghị luận xã hội. 

d.Tổ chức thực hiện 

- Giáo viên giao nhiệm vụ 

 Sau khi học xong chương V Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, viết bài luận để trả lời 

câu hỏi: Ta cần làm gì cho đất nước hôm nay?  

- HS làm việc cá nhân 

- HS báo cáo sản phẩm vào tiết tự chọn 

- GV nhận xét và kết luận 

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG 

a.Mục tiêu 

HS có ý thức tìm tòi kiến thức, mở rộng hiểu biết về kiến thức bài học. 

b. Nội dung: Dạy học dự án; Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến bài học. 

c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy bài học; tài liệu HS tự sưu tầm. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

+ Tìm đọc các tài liệu liên quan đến nội dung bài học. 

+ Vẽ sơ đồ tư duy. 

+ Tìm đọc các chương khác trong trường ca Mặt dường khát vọng của Nguyễn Khoa 

Điềm. Cảm nhận những đóng góp của nhà thơ. 
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+ Tìm một số câu thơ, bài thơ cùng chủ đề với đoạn trích Đất Nước và so sánh. 

- HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân. 

- HS báo cáo sản phẩm học tập và GV nhận xét: trong tiết học tự chọn. 

3.2. Bài thơ SÓNG của Xuân Quỳnh 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu 

    HS biết ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề nâng cao. 

b. Nội dung: HS liên hệ tác phẩm với cuộc sống ngày nay. 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS bằng đoạn văn theo nghị luận. 

d.Tổ chức thực hiện 

- Giáo viên giao nhiệm vụ 

Viết đoạn văn nghị luận về chủ đề: Ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống. 

- HS làm việc cá nhân tại nhà  

- HS báo cáo hoặc nộp sản phẩm 

- GV nhận xét và cho điểm 

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG 

a. Mục tiêu  

HS có ý thức tìm tòi kiến thức, mở rộng hiểu biết về kiến thức bài học. 

b. Nội dung: Dạy học dự án 

c. Sản phẩm 

- Sơ đồ tư duy bài học. 

- Sản phẩm của dạy học dự án 

 d. Tổ chức thực hiện 

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

GV giao dự án học tập theo nhóm 

+ Nhóm 1: Thiết kế clip giới thiệu nữ sĩ Xuân Quỳnh cùng những tác phẩm của bà, 

trong đó có Sóng. 

+ Nhóm 2: Hình dung và vẽ tranh minh họa cho bài thơ. 

                    Vẽ sơ đồ tư duy về bài học. 

Ngoài ra, HS có thể thực hiện thêm một số hoạt động tự học sau: 

  + Đọc các tài liệu liên quan đến nội dung bài học. 

  +  Sưu tầm những bài hát, những câu thơ, bài thơ so sánh tình yêu với sóng biển (ca 

dao, thơ Việt nam, thơ nước ngoài)                        

  + Tìm đọc những bài thơ tình khác của Xuân Quỳnh và nêu cảm nhận của em về vẻ 

đẹp tâm hồn người phụ nữ qua những bài thơ đó. 

- HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân. 

- HS báo cáo sản phẩm học tập và GV nhận xét (trong tiết học tự chọn). 

3.3. Tác phẩm VỢ CHỒNG A PHỦ của Tô Hoài 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  

a. Mục tiêu 



 

 
 

12 

HS biết ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề. 

b. Nội dung 

HS trả lời câu hỏi cá nhân, liên hệ tác phẩm với cuộc sống ngày nay. 

c. Sản phẩm 

Câu trả lời của HS theo dạng bài đọc – hiểu và nghị luận. 

d. Tổ chức thực hiện 

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Kĩ thuật động não và phát vấn. 

Bài 1:  

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

"Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt 

lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị 

xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng đầu được 

nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, 

khép cửa buồng lại". 

(Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) 

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức nào là chính?  

2. Nội dung chủ yếu của đoạn văn bản là gì?  

3. Trong đoạn văn trên, Tô Hoài sử dụng nhiều câu ngắn kết hợp với các câu dài 

có nhiều vế ngắn, nhịp điệu nhanh. Tác dụng của hình thức nghệ thuật này là gì?  

- HS làm việc theo cặp tại lớp 

- HS báo cáo hoặc nộp sản phẩm. 

Dự kiến sản phẩm: 

Câu 1 : Đoạn văn được viết theo phương thức tự sự là chính.  

Câu 2 : Đoạn văn kể lại hành động trói Mị của A Sử trong đêm mùa xuân khi Mị 

muốn đi chơi.  

Câu 3 : Tô Hoài sử dụng nhiều câu ngắn kết hợp với các câu dài có nhiều vế 

ngắn, nhịp điệu nhanh. Bằng hình thức này, tác giả cho thấy hành động trói vợ của A 

Sử diễn ra rất nhanh, rất thuần thục, tưởng như đó là việc làm thường xuyên, quen thuộc 

của A Sử. Qua đây có thể thấy tính cách độc ác, tàn nhẫn của A Sử.  

- GV nhận xét và cho điểm 

Bài 2: 

Vợ chồng A Phủ là câu chuyện về một đôi trai gái người ông ở miền núi cao Tây bắc 

cách đây mấy chục năm. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra trong câu chuyện này không 

phải chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà còn là chuyện của hôm nay. Anh/chị suy 

nghĩ gì về điều này? 

 - HS làm việc theo cặp tại lớp 

- HS báo cáo hoặc nộp sản phẩm học tập 

GV gọi 1 số HS phát biểu suy nghĩ. 

Dự kiến sản phẩm 
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Truyện đặt ra nhiều vấn đề có ý nghĩa nhân sinh, nhân bản, vẫn còn nguyên giá trị và 

tính thời sự cho đến tận hôm nay: 

+ Con người cần được sống cho ra sống, không thể sống mà như đã chết được. 

+ Hạnh phúc phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu đích thực. Mọi sự áp đặt, ép 

buộc đều có nguy cơ dẫn đến bi kịch trong cuộc sống gia đình. 

+ Cần phải đấu tranh với những hủ tục lạc hậu vẫn còn rơi rớt trong xã hội hiện đại, 

nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa... 

+ Cần phải đấu tranh với nạn bạo hành gia đình. 

... 

- GV nhận xét và cho điểm 

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG 

a. Mục tiêu 

HS có ý thức tìm tòi kiến thức, mở rộng hiểu biết về kiến thức bài học. 

b. Nội dung: HS tìm tòi kiến thức, mở rộng hiểu biết về kiến thức bài học 

c. Sản phẩm 

- Sơ đồ tư duy bài học. 

- Một số câu văn, đoạn văn. 

      d. Tổ chức thực hiện 

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

 GV giao dự án học tập: 03 nhóm 

   + Nhóm 1: Thiết kế clip giới thiệu Tô Hoài cùng những chia sẻ về tác phẩm Vợ 

chồng A Phủ. 

 + Nhóm 2: Hình dung và vẽ các cảnh tượng đặc sắc trong truyện; vẽ sơ đồ tư duy bài 

học. 

+  Nhóm 3: Tìm nghe bài hát “Chỉ có hai người” trong phim “Vợ chồng A Phủ”. Viết 

cảm nhận sau khi xem phim và nghe bài hát đó. 

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện sản phẩm trong 01 tuần. 

- Báo cáo sản phẩm 

HS báo cáo sản phẩm học tập và GV nhận xét trong tiết học tự chọn. 

3.4. Tác phẩm VỢ NHẶT của Kim Lân 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu 

    HS biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề nâng cao. 

b. Nội dung: HS liên hệ tác phẩm với cuộc sống ngày nay. 

c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS là bài văn nghị luận hoặc phân vai đóng 1 vài cảnh 

trong tác phẩm. 

d.Tổ chức thực hiện: 

- Giáo viên giao nhiệm vụ 

Phân tích giá trị hiện thực tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân. 

- HS làm việc cá nhân tại nhà  
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- HS báo cáo hoặc nộp sản phẩm. HS báo cáo sản phẩm học tập và GV nhận xét 

trong tiết học tự chọn. 

Dự kiến sản phẩm 

Lập dàn ý : 

I/ Mở bài  

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm; 

- Nêu vấn đề: giá trị hiện thực của truyện 

II. Thân bài 

1. Khái quát về tác phẩm: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời tác phẩm, xuất xứ tác 

phẩm, tóm tắt nội dung truyện. 

        2. Phân tích giá trị hiện thực của truyện  

    a/.Biểu hiện trước hết về giá trị hiện thực của truyện ngắn "Vợ nhặt" là 

truyện đã phản ánh chân thực nạn đói năm 1945 và cuộc sống khốn khổ của nhân 

dân ta trong nạn đói ấy. 

   -Làm rõ đặc điểm: nạn đói năm 1945 tràn đến xóm ngụ cư thông qua thời gian, 

không gian, âm thanh tiếng quạ, ... 

   -Làm rõ đặc điểm: cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta trong nạn đói, nhất là 

cảnh người đói vật vờ như bóng ma và người chết như ngả rạ...  

   b/.Hiện thực về nạn đói còn được thể hiện qua một tình huống cụ thể với 

những con người cụ thể, đó là anh Tràng có vợ 

-Làm rõ đặc điểm: Hình ảnh người vợ nhặt bị cái đói tàn phá thông qua ngoại 

hình, cách ăn bánh đúc… 

-Làm rõ đặc điểm: Bà cụ Tứ nghèo khổ. Bữa cơm ngày đói đón dâu mới thật thảm 

hại. 

        -Làm rõ đặc điểm : Số phận của nhân vật Tràng... 

3. Nhận xét về nghệ thuật thể hiện giá trị hiện thực của truyện: nhân vật được 

đặt trong tình huống truyện độc đáo; diễn biến tâm lí được miêu tả chân thực, tinh tế; 

ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, phù hợp với tính cách nhân vật.  

III./ Kết bài  

-Tóm lại, truyện ngắn "Vợ nhặt" có giá trị hiện thực sâu sắc với hai biểu hiện: phản 

ánh chân thực nạn đói năm 1945 và cuộc sống khốn khổ của nhân dân ta trong nạn đói 

ấy; biểu hiện trong tình huống độc đáo. 

-Ý nghĩa giá trị. 

HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG 

a. Mục tiêu 

HS có ý thức tìm tòi kiến thức, mở rộng hiểu biết về kiến thức bài học. 

b. Nội dung: Dạy học dự án 

c. Sản phẩm 

- Sơ đồ tư duy bài học. 

- Sản phẩm của dạy học dự án 
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 d. Tổ chức thực hiện 

- GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 

GV giao dự án học tập theo nhóm 

+ Vẽ sơ đồ tư duy bài học. 

+ Vẽ tranh minh hoạ cho nội dung tác phẩm. 

+ Viết thành bài văn trên cơ sở dàn ý ở phần vận dụng. 

- HS thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân. 

- HS báo cáo sản phẩm học tập và GV nhận xét trong tiết học tự chọn. 

4. Kết quả sau khi thực hiện đề tài 

   Khảo sát sau khi thực nghiệm thu được kết quả như sau: 

4.1. Về thái độ 

Thời gian điều tra 
Hứng thú Bình thường Không hứng thú 

HS Tỉ lệ HS Tỉ lệ HS Tỉ lệ 

Đầu năm 26 21% 30 24,2% 68 54,8% 

Tháng 2 năm 2023 72 58,1% 58 46,7% 4 3,2% 

4.2. Kết quả kiểm tra, đánh giá học kì I năm học 2022-2023 (Lớp 12) 

 

Giỏi 

(8 - 10) 

Khá 

(6,5 - 7,9) 

TB 

(5 - 6,4) 

Yếu  

(<5) 

HS Tỉ lệ HS Tỉ lệ HS Tỉ lệ HS Tỉ lệ 

Đầu năm 17 13,7% 65 52,4% 39 31,5% 3 2,4% 

Tháng 2 

năm 2023 
36 29% 59 47,6% 29 23,4% 0 0% 

 

Từ bảng thống kê trên, ta vẽ được biểu đồ so sánh thái độ, kết quả học tập môn 

Ngữ văn của học sinh như sau:  
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Dựa vào bảng số liệu thu thập được cũng như biểu đồ phân tích ở trên, có thể thấy: 

Về thái độ của học sịnh đối với môn học: Tỉ lệ số học sinh giữa học kỳ II lớp 12 

(ứng với cột màu đỏ) có hứng thú và thích học môn Ngữ Văn tăng nhanh; học sinh 

không có hứng thú với môn học này giảm đi rõ rệt.  

- Về kết quả học tập môn: tỉ lệ số học sinh giỏi giữa học kỳ II (ứng với cột màu 

đỏ) tăng nhanh; học sinh có học lực trung bình đặc biệt là học sinh yếu kém giảm đi 

nhiều.  

Qua thực tế giờ dạy và phân tích số liệu ở trên tôi rút ra kết luận như sau:  

 Học sinh tích cực, thích thú khi được tham gia vào các hoạt động học tập, sáng 

tạo ra các sản phẩm học tập theo yêu cầu, năng lực và sở thích của mình đối với bộ môn. 

Với việc đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng – hai hoạt động cuối cùng trong tiến 

trình bài dạy làm cho giờ học Văn không nhàm chán nữa mà ngược lại giờ học trở nên 

sinh động, nhẹ nhàng, học sinh củng cố được nội dung bài học và vận dụng linh hoạt, 

liên hệ với thực tế đời sống tốt hơn. Hứng thú học tập bộ môn của học sinh nhờ đó cũng 

tăng lên rõ rệt. Khi học sinh có hứng thú học tập bộ môn, các em tích cực hơn trong việc 

học, tìm hiểu và khám phá Văn học, từ đó cho thấy kết quả học tập theo đó cũng có sự 

cải thiện đáng kể. 
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V. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  

1. Về phía giáo viên 

Việc triển khai giải pháp đã được sự hưởng ứng của các giáo viên trong nhóm 

Văn trong trường. Trong quá trình xây dựng hoạt động học tập, các giáo viên đã có xu 

hướng tham khảo các giải pháp trên để xây dựng hoạt động học tập và đạt được hiệu 

quả nhất định. Không chỉ vận dụng đối với nhóm bài văn bản Văn học, giải pháp còn có 

thể sử dụng rộng rãi trong các nhóm bài dạy học Tiếng Việt, Làm văn, xây dựng chủ đề 

học tập ở các khối lớp. 

 Việc áp dụng giải pháp đã giúp giáo viên đổi mới kế hoạch bài học, đổi mới 

phương pháp và kĩ thuật dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới, 

phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, lấy người học làm trung 

tâm. 

 Giải pháp góp phần thúc đẩy nhiều phong trào thi đua trong trường của giáo viên 

và học sinh như phong trào hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn 20/11, 8/3, 26/3… 

Về cá nhân các giáo viên, giải pháp đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ 

nhà trường đặt ra. Trong những năm gần đây điểm trung bình môn và kết quả thi tốt 

nghiệp của học sinh lớp 12 môn Ngữ văn do chúng tôi giảng dạy luôn đạt kết quả cao 

so với kết quả đầu vào mà nhà trường giao cho. Trong những kì hội giảng, thanh tra mà 

nhà trường tổ chức, chúng tôi đã được nhà trường công nhận là GVG, xếp loại giờ dạy 

là loại Tốt.  

2. Về phía học sinh 

Trong quá trình áp dụng giải pháp đối với các lớp 12 năm học 2022 -2023, chúng 

chúng tôi nhận thấy: Học sinh đã hình thành lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm, 

tinh thần cộng đồng và phẩm chất đạo đức tốt trong các mối quan hệ xã hội. Học sinh 

cởi mở hơn trong cuộc sống, có khả năng ứng phó và giải quyết được các tình huống 

trong cuộc sống. Cách thức tổ chức hoạt động kết nối kiến thức bài học với thực tế cũng 

khiến học sinh hứng thú hơn với nội dung bài học. Từ đó chất lượng môn Ngữ Văn được 

nâng lên đáng kể. 

Về phẩm chất đạo đức và kĩ năng sống 

Giải pháp góp phần bồi dưỡng phẩm chất tâm hồn, rèn kĩ năng sống cho học sinh 

thông qua các hoạt động trải nghiệm, những bài học đạo đức được rút ra từ nội dung đọc 

hiểu văn bản Văn học. Từ đó góp phần nâng cao năng lực phẩm chất góp phần không 

nhỏ vào kết quả rèn luyện hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường 

Về hứng thú học tập của học sinh đối với môn học 

Về hoạt động trên lớp, trực quan có thể thấy học sinh hứng thú học bài hơn, hạn 

chế tình trạng uể oải cuối giờ học. Học sinh hăng hái phát biểu, không ngại việc chuẩn 

bị bài đối với môn Ngữ Văn. Việc học bài ở nhà của các em cũng tốt hơn, kết quả kiểm 

tra cũng cao hơn.  
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 (Xem bảng khảo sát ở phần trên: Kết quả khảo sát mức độ hứng thú của học 

sinh với môn học trước và sau khi áp dụng giải pháp).  

Về chất lượng giáo dục 

Đối với chất lượng giáo dục của nhà trường: Giải pháp đáp ứng được yêu cầu đổi 

mới kiểm tra đánh giá của giáo dục hiện nay. Theo đó, việc kiểm tra đánh giá thiên về 

đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh. Thông qua hoạt động vận dụng, mở rộng 

có hiệu quả, giáo viên bồi dưỡng được cho học sinh những phầm chất, năng lực cần 

thiết, vận dụng được kiến thức vào để giải quyết những tình huống thực tế đời sống. Đó 

là một trong những nội dung quan trọng của việc kiểm tra đánh giá theo xu hướng mới. 

Trong những năm trở lại đây, cấu trúc đề thi TN THPT quốc gia đang có xu 

hướng tăng dần nội dung kiểm tra đánh giá năng lực nghị luận của học sinh đối với 

những vấn đề trong thực tế đời sống. Muốn làm được điều đó, học sinh phải có một vốn 

kiến thức xã hội nhất định. Hoạt động vận dụng, mở rộng góp phần không nhỏ giúp học 

sinh giải quyết tốt phần nghị luận xã hội cũng như phần đọc hiểu văn bản. Vì thế, giải 

pháp đã góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục môn ngữ văn của nhà trường.  

Đối với các lớp chúng tôi tham gia giảng dạy trực tiếp: Sau khi áp dụng giải pháp, 

chúng tôi nhận thấy kết quả học tập cũng như hứng thú của học sinh đối với môn học 

có nhiều thay đổi đáng kể.  

VI. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 

1. Điều kiện áp dụng  

 Để áp dụng sáng kiến một cách hiệu quả, mỗi người quản lí và giáo viên cần chú 

ý đến một số vấn đề sau:  

- Căn cứ tình hình thực tế, hoàn cảnh, trình độ học sinh trong mỗi năm học, mỗi 

lớp học để có sự điều chỉnh phương pháp và cách thức tiến hành 

- Linh hoạt, đa dạng trong cách thức sử dụng các hình thức tổ chức 

- Luôn đặt lên hàng đầu sự quan tâm, chia sẻ đến học sinh trong nội dung bài học 

- Bổ sung cập nhật những nội dung thực tế có liên quan đến bài học. 

- Để sử dụng hiệu quả giải pháp giáo viên cần có kế hoạch thời gian cụ thể cho 

tiết học, hướng dẫn học sinh sử dụng các phương pháp một cách cụ thể trách mất thời 

gian cho hoạt động. 

- Để tăng hiệu quả, phòng học sử dụng giải pháp cần có sự hỗ trợ của Tivi, máy 

chiếu, loa… 

 2. Khả năng áp dụng 

Giải pháp này còn có thể áp dụng đối với tất cả các đối tượng học sinh của các 

khối 10, 11 và cả những tiết học phần Tiếng Việt, Làm Văn của bộ môn Ngữ Văn trong 

chương trình giáo dục THPT.  

Giải pháp này có thể áp dụng cho nhiều năm học kế tiếp, đặc biệt là các năm học 

tới đây khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới ở tất cả các khối lớp trong 

dạy học môn Ngữ Văn trong nhà trường. 
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C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  

Nội dung sáng kiến có tính toàn diện. So với các giải pháp trước đó về đổi mới 

hình thức hoạt động vận dụng, mở rộng thì đề tài này có tính thực tiễn cao, dễ áp dụng 

trong quá trình giảng dạy. Việc sử dụng các hình thức đổi mới trong hoạt động vận dụng 

và mở rộng thực sự hấp dẫn, có tính giáo dục cao, phát huy được năng lực học sinh, mặt 

khác nó cũng linh hoạt, kích thích được hứng thú học tập của học sinh đối với bộ môn. 

Tính hiệu quả của đề tài cũng được thực nghiệm kiểm chứng. 

Giáo viên là người chủ động lựa chọn giao nhiệm vụ và khơi gợi hứng thú, phát 

huy năng lực của học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với môi trường giáo dục hiện có 

của nhà trường. Lợi ích của việc áp dụng sáng kiến này vào dạy học môn Ngữ Văn thông 

qua các phương tiện, thiết bị dạy học là nhiều năm chứ không phải chỉ trong năm học 

chúng ta thực hiện.   

Không một học sinh nào từ chối việc được chiêm ngưỡng các sản phẩm học tập, 

hội họa,… trong các tiết học môn Ngữ Văn từ chính sản phẩm học tập của mình và các 

bạn cùng làm. Sự thích thú, háo hức của các em chính là lời đánh giá hiệu lực nhất về 

hiệu quả của việc đổi mới các hooạt động dạy học. 

 

II. KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 Qua quá trình giảng dạy thực tế, với những kết quả đã đạt được về phát huy năng 

lực tư duy và cảm thụ tác phẩm văn học của học sinh, tạo hứng thú cho học sinh thông 

qua đổi mới hình thức hoạt động Vận dụng, Mở rộng trong 5 hoạt động dạy học vào dạy 

học môn Ngữ Văn trong năm học vừa qua ở trường THPT, tôi xin được có một vài 

khuyến nghị:  

- Đối với Ban giám hiệu trường THPT (nơi tác giả đang công tác) 

  Ban giám hiệu có thể hỗ trợ kinh phí để các tổ chuyên môn mời các chuyên gia 

về tập huấn cho giáo viên trong tổ về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển 

năng lực học sinh. Hỗ trợ hơn nữa về kinh phí cho các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên 

đề, tạo sân chơi học tập nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Đầu tư đầy đủ 

hơn nữa về trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác giảng dạy và sinh hoạt các 

chuyên đề chuyên môn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến của các giáo viên vào 

giảng dạy. 

      - Đối với giáo viên: Cần có ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vai trò của người giáo 

viên dạy môn Ngữ văn. Không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát 

huy cao độ năng lực sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, luôn biết lắng 

nghe, biết chia sẻ và học tập. 

Trên đây là sáng kiến: “Một số hình thức đổi mới hoạt động Vận dụng, Mở rộng 

khi dạy đọc hiểu văn bản văn học Việt Nam môn Ngữ văn lớp 12” mà tôi đúc rút từ 

thực tế giảng dạy trong một số năm qua. Hi vọng rằng những nội dung trong đề tài này 
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sẽ là những thông tin hữu ích để các đồng nghiệp trao đổi, thảo luận, rút ra được những 

kinh nghiệm thực sự quý báu trong công tác giảng dạy. Rất mong nhận được sự đóng 

góp ý kiến của quý thầy cô, nhất là những thầy cô trong cùng bộ môn Ngữ Văn để 

sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn và có thể phát huy tính ứng dụng, tính hiệu quả 

một cách phổ biến. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 

 

STT Chữ cái viết tắt Nội dung 

1 THCS Trung học cơ sở 

2 THPT Trung học phổ thông 

3 GV Giáo viên 

4 HS Học sinh 

5 CNTT Công nghệ thông tin 

6 SGK Sách giáo khoa 

7 GD Giáo dục 

8 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 

9 TN THPT Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

10 GVG Giáo viên giỏi 
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5.Từ điển Tiếng Việt  

6. Một số tài liệu khác.  
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PHẦN PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tiêu chí khảo sát đánh giá mức độ hứng thú học môn Ngữ Văn của học sinh. 

Trong quá trình học tập môn Ngữ Văn, em đã thực hiện những nhiệm vụ sau đây 

như thế nào? Đánh dấu (X) vào ô tương ứng (1: Hứng thú; 2: Bình thường; 3. Không 

hứng thú). 

Chuẩn bị cho bài học 1 2 3 

Chuẩn bị các trang thiết bị tốt nhất cho bài học Ngữ Văn.    

Học thuộc bài cũ trước khi tới lớp.    

Đọc bài mới, tài liệu nếu thầy, cô yêu cầu.    

Chủ động tìm hiểu trước những tri thức liên qua đến bài học    

Đọc bài trước khi học    

Đọc nhưng chỉ quan tâm đến nội dung liên quan đến những 

câu hỏi cần phải chuẩn bị hoặc câu hỏi cuối bài. 

   

Đọc để nhận ra nội dung chính và phát hiện thuật ngữ, các 

vấn đề khó khăn, khó hiểu để dự định hỏi thầy, cô. 

   

Đọc và tìm mối liên quan giữa kiến thức mới với kiến thức 

đã học. 

   

Đọc và đánh dấu những từ quan trọng trong câu, đoạn kiến 

thức trong sách. 

   

Đọc với thái độ tích cực và có phân tích trọng tâm, nội dung 

bài, kết nối với bài trước,… 

   

Kết nối với nhóm học tập và hoàn thành nội dung nhóm theo 

yêu cầu. 

   

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chuẩn bị nội dung 

bài học…. 

   

Thái độ học ở lớp    

Chăm chú nghe giảng và chỉ ghi chép những nội dung 

thầy(cô) yêu cầu. 

   

Trả lời khi thầy (cô) yêu cầu, không dám hỏi khi có thắc 

mắc. 

   

Tham gia thảo luận nhóm để tìm hiểu kiến thức bài học.    

Chủ động đưa ra các câu hỏi liên quan đến bài học để nhờ 

thầy (cô) trả lời. 

   

Sau khi học bài    

Ôn tập, củng cố lại kiến thức bài học, Vẽ sơ đồ tư duy kiến 

thức cơ bản của bài học 

   

Tập viết cảm nhận, phân tích tác phẩm, nhân vật Văn học…    

Tập viết bài luận liên hệ từ vấn đề trong tác phẩm đến đời 

sống xã hội 
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Phụ lục 2: Một số sản phẩm học tập của học sinh được hoàn thành trong hai hoạt 

động: Vận dụng và Mở rộng. 

 

 

 

Sản phẩm: Bài viết vận dụng khi học xong tác phẩm Vợ chồng A Phủ. 

 

 
 

Sản phẩm: Bài làm vận dụng sau khi học xong chương V Đất Nước (trích Trường ca 

Mặt đường khát vọng) 
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Sản phẩm: Bài viết phần nhập vai là chánh án Đẩu (Chiêc thuyền ngoài xa) để giải 

quyết vấn đề từ cuộc sống. 

  

Sản phẩm: Bài viết vận dụng bày tỏ quan điểm về nạn bạo lực gia đình sau khi học 

xong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. 
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Sản phẩm: Sơ đồ tư duy bài Tây Tiến 

  

 

Sản phẩm: Sơ đồ tư duy bài Người lái đò sông Đà 
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Sản phẩm: Sơ đồ tư duy chương V Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) và bài thơ Sóng 

(Xuân Quỳnh) 
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Sản phẩm: Sơ đồ tư duy bài Vợ chồng A Phủ 
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Sản phẩm: Sơ đồ tư duy bài Vợ nhặt. 



 

 
 

30 

Sản phẩm: Bộ tranh phác thảo minh hoạ cho tác phẩm Vợ chồng A Phủ.
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Sản phẩm thuyết trình nhóm đoạn trích Đất Nước – so sánh với các tác phẩm khác. 

 

 

Bài giới thiệu về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhóm 1-12A2 
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Bài giới thiệu về nhà thơ Xuân Quỳnh của nhóm 7-12A5. 
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Một số hình ảnh học sinh tham gia hoạt động Vận dụng, Mở rộng. 
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